
Lớp: CH2017.1 Môn học:       14PHIL6000 - Triết học

Năm học: 2017 - 2018 Phòng thi: T204

Ngày thi: 01/07/2017 Giờ thi 8h00

STT Mã học viên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Chuyên

 ngành
Ghi chú

1 60340410.171.D04 Mai Nguyễn Thùy Mơ Nữ 03/09/1990 TP. Hồ Chí Minh QLKT T204

2 60850103.171.019 Lê Huỳnh Hiền My Nữ 24/09/1989 Quảng Nam QLDD T204

3 60850103.171.021 Lê Hà Nam Nam 22/05/1980 Thanh Hoá QLDD T204

4 60520320.171.003 Trịnh Vũ Nam Nam 31/10/1993 Đồng Nai KTMT T204

5 60850103.171.D02 Đỗ Thị Thu Nga Nữ 24/08/1987 Long An QLDD T204

6 60620115.171.003 Phạm Thị Hồng Ngân Nữ 17/02/1994 Tiền Giang QLKT T204

7 60540101.171.004 Nguyễn Thị Thùy Ngọc Nữ 09/12/1989 Đồng Nai CNTP T204

8 60340410.171.002 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Nữ 19/05/1995 Bình Định QLKT T204

9 60620115.171.004 Nguyễn Phạm Minh Nhựt Nam 29/03/1992 Tiền Giang QLKT T204

10 60340410.171.003 Phạm Thị Nương Nữ 02/04/1991 Hà Tĩnh QLKT T204

11 60340410.171.D05 Nguyễn Hoài Phong Nam 01/09/1979 Bến Tre QLKT T204

12 60540101.171.005 Nguyễn Thành Phúc Nam 17/08/1985 Tiền Giang CNTP T204

13 60540101.16.007 Nguyễn Văn Phúc Nam 04/04/1992 Bến Tre CNTP T204

14 60540101.171.006 Huỳnh Bích Phương Nữ 27/08/1992 Bình Định CNTP T204

15 60520103.16.005 Lê Hoành Sơn Nam 19/05/1974 Nam Định KTCK T204

16 60540101.171.007 Đỗ Duy Tân Nam 03/11/1994 Đồng Nai CNTP T204

17 60850103.171.024 Nguyễn Văn Thắng Nam 13/01/1990 Bình Phước QLDD T204

18 60850103.171.D03 Đỗ Phát Tiến Nam 09/09/1993 Tiền Giang QLDD T204

19 60850103.171.026 Nguyễn Hữu Tiến Nam 29/07/1992 TP. Hồ Chí Minh QLDD T204

20 60850103.171.027 Nguyễn Huy Toàn Nam 02/05/1991 Quảng Ngãi QLDD T204

21 60850103.171.030 Lê Thị Thúy Trinh Nữ 13/12/1992 Quảng Bình QLDD T204

22 60620115.171.005 Nguyễn Thị Trinh Nữ 16/01/1982 Long An QLKT T204

23 60540101.171.008 Đạo Thị Mộng Tuyền Nữ 09/01/1991 Ninh Thuận CNTP T204

24 60850103.171.033 Nguyễn Lê Xuân Nam 15/10/1988 Bình Dương QLDD T204

Tổng số học viên theo danh sách: 24. Số hiện diện: . . . .  . Số vắng mặt:. . . . . 

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi Xác nhận của khoa chuyên môn
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